BẢNG KÊ KHAI CÔNG TRÌNH KHOA HỌC
Họ và tên:
Ngày sinh:
Cơ quan công tác:
Học vị TS chuyên ngành: ………………………………………………….; Năm: …...
Học hàm PGS chuyên ngành: ………………………………………………; Năm: …..
Học hàm GS chuyên ngành: ………………………………………………..; Năm: .….
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC
1. Bài báo bằng tiếng nước ngoài đăng trên các tạp chí thuộc danh mục các tạp chí khoa học chuyên ngành của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước 
	TT
	Tên bài báo (tiếng Anh)
	Tên bài báo (tiếng Việt)
	Tên Tạp chí
	Thời gian

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2. Bài báo bằng tiếng nước ngoài đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín của nước ngoài 
	TT
	Tên bài báo (tiếng Anh)
	Tên bài báo (tiếng Việt)
	Tên Tạp chí
	Thời gian

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3. Bài báo khoa học đăng trên tạp chí thuộc danh mục các tạp chí của cơ sở dữ liệu ISI Thomson Reuters hoặc của cơ sở dữ liệu Scopus - Elsevier (Danh mục các tạp chí ISI - Scopus)
	TT
	Tên bài báo (tiếng Anh)
	Tên bài báo (tiếng Việt)
	Tên Tạp chí
	Thời gian

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


4. Sách tham khảo có mã số chuẩn quốc tế ISBN do các nhà xuất bản nước ngoài phát hành
	TT
	Tên sách (tiếng Anh)
	Tên sách (tiếng Việt)
	Nhà xuất bản
	Thời gian

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


5. Báo cáo đăng trên Kỷ yếu Hội thảo quốc tế có phản biện
	TT
	Tên bài báo (tiếng Anh)
	Tên bài báo (tiếng Việt)
	Tên Hội thảo và Kỷ yếu
	Thời gian

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


6. Bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện 
	TT
	Tên bài báo (tiếng Anh)
	Tên bài báo (tiếng Việt)
	Tên tạp chí
	Thời gian

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Hà Nội, ngày        tháng       năm 2017
	XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Ký và ghi rõ họ tên)
	NGƯỜI KÊ KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)








GHI CHÚ:
-  Minh chứng đối với bài báo đăng trên tạp chí (các mục 1, 2, 3): bản photo trang bìa, mục lục,  và nội dung bài báo;
- Minh chứng đối với sách tham khảo (mục 4): bản photo trang bìa chính, bìa lót, mục lục và trang có in thông tin phát hành, lưu chiểu;
- Minh chứng đối với báo cáo đăng trong Kỷ yếu Hội thảoquốc tế có phản biện (mục 5): bản photo trang bìa chính, bìa lót, mục lục, trang Danh sách Hội đồng phản biện, nội dung báo cáo và trang có in thông tin phát hành, lưu chiểu;
[bookmark: _GoBack]- Minh chứng đối với báo cáo đăng trong Tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện  (mục 6): bản photo trang bìa, mục lục, trang Danh sách Hội đồng phản biện, nội dung báo cáo và trang có in thông tin phát hành, lưu chiểu.

